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4CKCD00023 Điều khiển máy điện CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4CKCD00024 Công nghệ chế tạo máy CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4CKCD00011 Tin học chuyên ngành CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4CKCD00025 Lập trình vi điều khiển CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4CKCD00026 PLC trong điều khiển CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4CKCD00027 CAD - CAM - CNC CDT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4CKCD00032 Đồ án Công nghệ cơ khí CDT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0

4CKCD00028 TH PLC CDT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0

4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC CDT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0

4DDVT00006 Xử lý tín hiệu số L17_DDT 3 45 30 15 0 0

4DDDI00026 Hệ thống điện L17_DDT 3 45 30 15 0 0

4DDDI00027 Bảo vệ hệ thống điện L17_DDT 3 45 30 15 0 0

4DDDI00009 Đo lường công nghiệp L17_DDT 3 45 30 15 0 0

4DDDI00028 Mô hình và mô phỏng L17_DDT 3 45 30 15 0 0

4DDDI00020 Máy điện 2 L17_DDT 3 45 30 15 0 0

4DDDI00021 TN PIC và ứng dụng L17_DDT 1 30 0 0 30 0

4DDDI00022 TN Cung cấp điện 2 L17_DDT 1 30 0 0 30 0

4DDDI00023 Đồ án Điện - Điện tử L17_DDT 2 30 0 0 0 30

4DDVT00006 Xử lý tín hiệu số VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4DDVT00007 Truyền số liệu VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4DDVT00009 Máy tính và mạng VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4DDVT00010 Kỹ thuật thông tin quang VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4DDVT00018 Ăngten truyền sóng VT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

4DDVT00011 TN Thông tin quang VT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0

4DDVT00012 Đồ án Điện tử viễn thông VT_HOCLAI 2 30 0 0 0 30

4DDVT00013 TH Máy tính và mạng VT_HOCLAI 1 30 0 0 30 0

4THPM00009 Lập trình Web L17_TH 3 45 30 15 0 0

4THPM00010 Quản trị Cơ sở dữ liệu L17_TH 3 45 30 15 0 0

4THPM00011 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin L17_TH 3 45 30 15 0 0

4THPM00012 Xây dựng phần mềm Windows L17_TH 3 45 30 15 0 0

4THPM00013 Công nghệ lập trình hướng đối tượng 1 L17_TH 3 45 30 15 0 0

4THPM00014 TH Lập trình Web L17_TH 1 30 0 0 30 0

4THPM00015 TH Quản trị Cơ sở dữ liệu L17_TH 1 30 0 0 30 0

4THPM00016 Đồ án Phân tích thiết kế L17_TH 1 30 0 0 0 30

4THPM00017 TH Xây dựng phần mềm Windows L17_TH 1 30 0 0 30 0

4THPM00018 TH Công nghệ lập trình hướng đối tượng 1 L17_TH 1 30 0 0 30 0
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4TPTP00011 Marketing thực phẩm L17_TP 3 45 30 15 0 0

4TPTP00012 Công nghệ sinh học thực phẩm L17_TP 3 45 30 15 0 0

4TPTP00013 Đảm bảo chất lượng L17_TP 3 45 30 15 0 0

4TPTP00014 Pháp luật đại cương - Luật thực phẩm L17_TP 3 45 30 15 0 0

4TPTP00015 Công nghệ sau thu hoạch và phụ gia thực phẩm L17_TP 3 45 30 15 0 0

4TPTP00016 Công nghệ chế biến thực phẩm L17_TP 3 45 30 15 0 0

4TPTP00017 Đồ án Công nghệ thực phẩm 2 L17_TP 1 30 0 0 0 30

4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 L17_TP 1 30 0 0 30 0

4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 L17_TP 1 30 0 0 30 0

4TPTP00020 Chuyên đề 2 L17_TP 1 15 15 0 0 0

4QTKD00022 Quản trị tài chính 2 L17_QT 3 45 30 15 0 0

4QTKD00008 Quản trị chiến lược L17_QT 3 45 30 15 0 0

4QTKD00024 Khởi nghiệp L17_QT 3 45 30 15 0 0

4QTKD00011 Chuyên đề Nghệ thuật lãnh đạo L17_QT 3 45 30 15 0 0

4QTKD00016 Quản trị chuỗi cung ứng L17_QT 3 45 30 15 0 0

4QTKD00003 Quản trị dự án L17_QT 3 45 30 15 0 0

4XDDD00010 Kết cấu thép 2 L17_XD 3 45 30 15 0 0

4XDDD00011 An toàn lao động L17_XD 3 45 30 15 0 0

4XDDD00012 Nhà cao tầng L17_XD 3 45 30 15 0 0

4XDDD00013 Tổ chức thi công L17_XD 3 45 30 15 0 0

4XDDD00014 Quản lý xây dựng 2 L17_XD 3 45 30 15 0 0

4XDDD00015 Tin học chuyên ngành 1 (trên phòng máy) L17_XD 3 45 15 0 30 0

4XDDD00016 Đồ án Kết cấu thép 2 L17_XD 1 30 0 0 0 30

4XDDD00017 Đồ án Tổ chức thi công L17_XD 1 30 0 0 0 30

9DELLCN003 Tiếng Việt thực hành MT3_DH_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

9DEDHCN006 Chuyên đề Đồ họa MT3_DH_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên đề MT3_DH_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

9DECHCS013 Tiếng Anh chuyên ngành 2 MT3_DH_HOCLAI 3 45 15 30 0 0

9DEDHCN013 Đồ án tự chọn_Đồ họa MT3_DH_HOCLAI 2 60 15 0 45 0

9DEDHCN014 Đồ án tổng hợp_Đồ họa MT3_DH_HOCLAI 3 75 15 0 60 0

9DELLCN003 Tiếng Việt thực hành MT4_NT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

9DENTCN006 Chuyên đề Nội thất MT4_NT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

9DECHCN005 Nghiên cứu chuyên đề MT4_NT_HOCLAI 3 45 30 15 0 0

9DECHCS013 Tiếng Anh chuyên ngành 2 MT4_NT_HOCLAI 3 45 15 30 0 0

9DENTCN013 Đồ án tự chọn_Nội thất MT4_NT_HOCLAI 2 60 15 0 45 0

9DENTCN014 Đồ án tổng hợp_Nội thất MT4_NT_HOCLAI 3 75 15 0 60 0
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